 3      

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh Huyền cá kho đặc biệt chợ Hàng Bè

Đại diện: 

Nguyễn Thị Thanh Huyền
	Số 3, Ngõ Cầu Gỗ, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 
ĐT: 0962.299.776
	Chuyên cung cấp sản phẩm cá kho đặt biệt, thịt kho. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	2
	Hộ kinh doanh Vương Đình Mạnh 
Đại diện: 

Vương Đình Mạnh
	Xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai, Hà Nội 

ĐT: 0975.728.789
	Chuyên sản xuất và cung cấp miến dong. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.



	3
	Hộ kinh doanh Dương Văn Quý
Đại diện: 

Dương Văn Quý
	Xã Phượng Cách, huyện Quốc Oai, Hà Nội 

ĐT: 0974.303.968
	Chuyên sản xuất và cung cấp rượu hậu huyết mận, rượu hạ thổ. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	Hộ kinh doanh Đỗ Thị Sen 

Đại diện:

Đỗ Thị Sen
	Xã Sơn Đà, huyện Ba Vì, Hà Nội 

ĐT: 0385.374.311
	Chuyên cung cấp giò lụa hạt sen. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
 Hợp tác xã nông nghi

ệp kinh 
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh Trương Thị Nụ 

Đại diện:

Trương Thị Nụ
	Xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội
 ĐT: 0987.005.007

	Chuyên cung cấp mật ong các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	2
	Hộ kinh doanh Ngô Văn Lý

Đại diện: 

Ngô Văn Lý 
	Xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội 

ĐT: 0975.980.479
	Chuyên sản xuất và cung cấp đông trùng hạ thảo khô, rượu đông trùng hạ thảo. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	3
	HTX sản xuất rau an toàn và dịch vụ tổng hợp Minh Hưng

Đại diện: 

Trần Văn Mưu
	Xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, Hà Nội.

ĐT: 0963.711.199
	Chuyên cung cấp rau an toàn các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	Hợp tác xã nông nghiệp Liên Hà

Đại diện: 

Nguyễn Bá Quân
	Xã Liên Hà, Huyện Đan Phượng, Hà Nội 

ĐT: 02433.631.266
	Chuyên cung cấp sản phẩm chuối tiêu hồng. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh gạo, ngô
Đại diện: 

Nguyễn Thị Nga


	Xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ, Hà Nội
ĐT: 0961.470.227

	Chuyên cung cấp gạo các loại, ngô, cám gạo với số lượng lớn đảm bảo chất lượng.

	2
	Cửa hàng kinh doanh hải sản
Đại diện: 

Nguyễn Thị Đông
	Xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội
ĐT: 0974.464.718
	Chuyên cung cấp hải sản các loại với số lượng lớn đảm bảo chất lượng.

	3
	Cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp

Đại diện: 

Nguyễn Văn Định
	Xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai, Hà Nội

ĐT: 0915.042.546
	Chuyên cung cấp thuốc BVTV, phân bón, giống  cây trồng các loại với số lượng lớn đảm bảo chất lượng.

	4
	Hộ kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật
Đại diện: 

Nguyễn Văn Huấn


	Xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội

ĐT: 0977.341.130
	Chuyên cung cấp thuốc bảo vệ thực vật các loại với số lượng lớn đảm bảo chất lượng.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Trang trại chăn nuôi 

Đại diện: 

Mai Văn Bạo
	Xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín, Hà Nội

ĐT: 0976.730.138
	Chuyên cung cấp bò 3B với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Thường Tín và một số khu vực lân cận. 

	2
	Hộ chăn nuôi
Đại diện: 

Phan Đức Hải
	Xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, Hà Nội

ĐT: 0934.331.328
	Chuyên cung cấp gà thương phẩm với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Thường Tín  và một số khu vực lân cận. 

	3
	Hộ nuôi trồng thuỷ sản 
Đại diện: 

Vũ Văn Bảy 
	Xã Sơn Đà, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0343.141.789
	Chuyên cung cấp cá chép thương phẩm với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Ba Vì và một số khu vực lân cận.

	4
	Hộ chăn nuôi 

Đại diện: 

Nguyễn Văn Vũ
	Xã Trung Châu, huyện Đan Phượng, Hà Nội

ĐT: 0974.159.468
 
	Chuyên cung cấp lợn thịt với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Đan Phượng và một số khu vực lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ trồng dưa lưới
Đại diện: 

Lê Thị Thanh
	Xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội
ĐT: 0378.893.726
	Cung cấp dưa lưới nhà kính với số lượng lớn… phục vụ địa bàn huyện Đan Phượng và một số khu vực lân cận..

	2
	Hộ trồng nho
Đại diện:

Thiều Văn Thiết


	Xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội
ĐT: 0988.863.722
	Cung cấp sản phẩm nho sữa Hàn Quốc với số lượng lớn phục vụ địa bàn huyện Đan Phượng và một số khu vực lân cận.

	3
	Hộ trồng hoa, cây cảnh 

Đại diện:

Nguyễn Đức Bình
	Xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, Hà Nội
ĐT: 0915.009.861

	Cung cấp hoa chậu, hoa thảm các loại với số lượng lớn phục vụ địa bàn huyện Phúc Thọ và một số khu vực lân cận.

	4
	Nông trại công nghệ cao
Đại diện: 

Nguyễn Văn Huy
	Xã Hòa Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội
ĐT: 0984.004.689
	Cung cấp sản phẩm dưa lê, dưa lưới, dưa chuột theo mùa với số lượng lớn phục vụ địa bàn huyện Thường Tín và một số khu vực lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC    
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	HTX sản xuất chế biến nông sản Tây Bắc Hiền Vinh

Đại diện: 

Đồng Thị Hiền
	Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái 

ĐT: 0989.991.062


	Chuyên cung cấp sản phẩm cá rô lọc xương sấy hồ Thác Bà Hiền Vinh. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	2
	Hộ nuôi trồng thủy sản

Đại diện:

Võ Đức Hạnh 
	Phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 

ĐT: 0904.306.919

	Chuyên cung cấp cá các loại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh Bắc Giang và các tỉnh, thành trong cả nước.

	3
	Hợp tác xã nông nghiệp an toàn Chiềng Hặc 

Đại diện:

Hà Văn Sơn
	Xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La 

ĐT: 0987.676.812


	Chuyên cung cấp các loại trái cây theo mùa. Thị trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh Sơn La và các tỉnh, thành trong cả nước.  



	4
	Công ty cổ phần kinh doanh thực phẩm Minh An

Đại diện:

Nguyễn Đăng Cường 


	Xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh 

ĐT: 0989.093.798
	Chuyên cung cấp cà chua, dưa lưới… Thị trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh Bắc Ninh và các tỉnh, thành trong cả nước.  



Dự báo











